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Câu 1: (2 điểm) Trình bày khái niệm sinh trưởng và phát triển. Hãy giải thích tại sao sâu bướm phá hoại cây cối mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng.
 Câu 2: ( 2 điểm) Sinh sản là gì? Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật. Hãy kể tên và cho ví dụ 2 hình thức sinh sản  vô tính ở thực vật ? 
Câu 3: (2 điểm) Hoàn thành đoạn thông tin sau bằng cách điền những từ và số thích hợp vào các chữ cái in đậm:

 Sự hình thành túi phôi: Một tế bào mẹ (A) của noãn GP 
[image: image1.wmf]®

  4 tế bào con (B) xếp chồng lên nhau:

   - ( C ) tế bào dưới tiêu biến.

   -( D) tế bào sống sót nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo thành túi phôi chứa:  

       +  ( E ) Noãn cầu đơn bội (TB trứng)

       +  ( F )Nhân lưỡng bội (2n)

       +  ( G ) TB kèm 

       +  ( H ) TB đối cực.
Câu 4: (2 điểm) Hãy nêu một số biện pháp điểu khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người.

Câu 5: (2 điểm) 

a. Nghệ sĩ Trần Xuân Tiến sinh năm 1991, chỉ cao 126cm cân nặng 32 kg. Anh chào đời với cân nặng là 4kg, do thân hình quá lớn nên bác sĩ dùng sự hỗ trợ hút thai nhi. Đến 2 tuổi, đi khám bệnh mới phát hiện do quá trình hút thai nhi đã làm ảnh hưởng đến tuyến yên.

a1. Vậy tuyến yên ảnh hưởng đến hoocmôn nào trong cơ thể người. 

a2. Trình bày vai trò của hoocmôn đó đến sự sinh trưởng và phát triển ở người.

a3. Nếu ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành ếch được không? Vì sao?

b. Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng.

...Hết...

Họ tên HS :…………………………. Số báo danh :………… Lớp :……..
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	CÂU HỎI
	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM

	Câu 1
	 - Sinh trưởng của ĐV là qúa trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển của ĐV là qúa trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tb và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

- Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xellulozo nên sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn có hiệu quả thấp. Vì vậy, sâu phải ăn nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Còn bướm chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng thụ phấn.
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0.5
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	Câu 2
	-Sinh sản là: sinh sản là quá trình tạo ra các cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài.

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự  kết hợp của giao tử  đực và giao tử cái, con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ.

Kể tên và cho ví dụ 

· Bào tử: rêu

· Sinh dưỡng: củ khoai tây
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1.0

	Câu 3
	A : 2n

B: n

C:3

D:1

E:1

F:2

G:2
H:3
	Mỗi chỗ 0.25



	Câu 4
	+ Cải tạo giống: Sử dụng các biện pháp chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi..

+ Cải thiện môi trường sống: Sử dụng các nhân tố thức ăn, chuồng trại … làm tăng tốc độ STPT và năng suất của vật nuôi

+ Cải thiện chất lượng dân số: Sử dụng các biện pháp như cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể thao, tư vấn di truyền, chống lạm dung các chất kích thích...
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	Câu 5
	a  

a1. Hoocmôn sinh trưởng (GH)     

 a2. - Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin

       - Kích thích phát triển xương (dài ra và to lên).

b.  Không. Vì tuyến giáp sản sinh ra hoocmon tiroxin, tiroxin kích thích quá trình biến thái xảy ra.

c. Tắm nắng cho trẻ khi ánh sang yếu giúp đẩy mạnh hình thành xương của trẻ. Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D thành vitamin D. Vitamin D có vai trò trong chuyển hóa thành canxi, hình thành xương qua đó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển ở trẻ.( mỗi ý 0.25)
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	Tổng
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